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KHẢO SÁT VỀ SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI 2021  

 

 

 

BẢNG HỎI B  

DÀNH CHO NGƯỜI THÂN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 
 

THÔNG TIN ĐỊNH DANH (Chuẩn bị phỏng vấn) 

1. Mã số người cao tuổi được tham gia khảo sát Vòng 

1 năm 2018 (giờ đã mất) 

 

2. Tên người cao tuổi (NCT) đã mất:   

3. Giới tính của NCT đã mất:      1. Nam                2. Nữ  

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐTV: 

Nếu nhiều người thân có mặt, ĐTV chọn người có thể cung cấp nhiều thông tin nhất về người 

cao tuổi đã mất (sau đây viết tắt là NCT; khi hỏi có thể hỏi cụ thể Ông/Bà + tên của NCT), 

đặc biệt về thời gian trước khi qua đời, và người này có khả năng và sẵn sàng trả lời bảng 

hỏi.  

Đối với NCT đã kết hôn, ĐTV nên phỏng vấn người vợ/chồng. Đối với người góa, ĐTV nên 

phỏng vấn con cái của NCT đã mất. Tuy nhiên, tiêu chí quan trọng để lựa chọn vẫn là người 

trả lời bảng hỏi phải là người biết nhiều thông tin trực tiếp về năm cuối đời và tình trạng sức 

khỏe, bệnh tật của NCT trước khi mất.  

 

  

ID4. Tên của người trả lời (NTL):  

ID4a. Các xưng hô của ĐTV với NTL:  

ID4b. Giới của người trả lời 1. Nam 

2. Nữ 

ID6. NTL có sống cùng hộ gia đình với 

người cao tuổi trước khi người đó mất 

không?  

(sống cùng hộ gia đình vào thời điểm NCT 

qua đời hoặc ngay trước khi NCT nằm viện 

và qua đời sau đó). 

1. Có 

2. Không 

 

ID5. Mối quan hệ của NTL với người cao 

tuổi đã mất: 

1. Vợ/chồng 

2. Con đẻ 

3. Cha mẹ đẻ 

4. Cha mẹ vợ/chồng 

5. Con dâu/con rể 
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6. Cháu (nội, ngoại) 

7. Anh, chị, em ruột 

8. Anh, chị, em dâu/rể 

9. Bác, cô, chú, dì 

10. Cháu ruột 

11. Bạn bè hoặc hàng xóm 

12. Người họ hàng khác (ghi rõ) 

13. Người khác (ghi rõ) 

 ID5a. Danh sách hộ gia đình đã có ở Vòng 

khảo sát 1 

Lưu ý: Nếu NTL là người mới đến hộ sau khảo 

sát Vòng 1 (2018) thì bỏ qua bảng này. 

 

Lời giới thiệu và lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu trên máy tính bảng dành cho ĐTV:  

Hôm nay, chúng tôi muốn mời Anh/Chị tham gia vào nghiên cứu do Trường Đại học Y Hà Nội 

chủ trì về Sức khỏe và Tuổi già. Vào năm 2018, chúng tôi đã phỏng vấn người thân của Anh/Chị 

là ông/bà……., hiện nay đã qua đời. Chúng tôi xin chia buồn về sự mất mát này của gia đình. Do 

mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về các vấn đề sức khoẻ, bệnh tật và tử vong ở người 

cao tuổi tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn được phỏng vấn với một người thân trong gia đình 

mình để hiểu hơn về tình hình sức khỏe của ông/bà …… vào lúc cuối đời. Chúng tôi hy vọng 

anh/chị biết nhiều thông tin về cuộc sống cũng như tình trạng sức khỏe của Ông/Bà …., ví dụ 

ông/bà sống cũng với ai, có những bệnh tật gì và được chăm sóc như thế nào trước khi mất và 

sẵn sàng trả lời phỏng vấn chia sẻ với chúng tôi.  

Những thông tin mà chúng ta trao đổi sẽ hoàn toàn được giữ kín. Cuộc trao đổi/phỏng vấn sẽ mất 

khoảng 1 tiếng và Anh/Chị có thể sẽ thấy hơi mệt hoặc xúc động. Nếu Anh/Chị cần được nghỉ 

ngơi một chút trong thời gian chúng ta trao đổi, xin hãy cho chúng tôi biết. Trân trọng cảm ơn 

Anh/Chị dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ chúng tôi thu thập các thông tin cho cuộc 

nghiên cứu.  

Anh chị có đồng ý tham gia trả lời các câu hỏi của chúng tôi không? Nếu đồng ý, đưa bản cung 

cấp thông tin và giấy chấp thuận tham gia nghiên cứu bằng giấy cho đối tượng đọc và ký. 

Sau đây, chúng tôi muốn anh/chị cho chúng tôi biết một số thông tin về người cao tuổi đã mất.  

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: Khi đã biết giới tính và tuổi tác của NCT đã mất, ĐTV sử dụng 

cách xưng hô thích hợp (Ông, Bác…) để dễ dàng hơn trong khi trao đổi và đảm bảo sự tôn 

trọng.  

MỐI QUAN HỆ HỖ TRỢ VÀ CHĂM SÓC GIỮA CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH 

KIN 1. Người cao tuổi (Ông/Bà 

[TÊN]) đã mất vào ngày, tháng, năm 

nào?  

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: Nếu 

NTL trả lời theo ngày âm lịch thì 

ĐTV quy đổi sang ngày dương lịch. 

Theo dương lịch 

Ngày: ……   Tháng: ........   Năm: ..............       

 

9997. Không biết 

9998. Không trả lời                      

KIN 2. Tình trạng hôn nhân của 

người cao tuổi trước khi qua đời?  

1. Độc thân, chưa từng kết hôn 

2. Đã kết hôn, vợ/chồng có trong hộ 

3. Đã kết hôn, vợ/chồng vắng mặt 

4. Ly hôn 

5. Ly thân 
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6. Góa 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN 3. Trong năm cuối cùng trước 

khi mất, người cao tuổi sống chủ 

yếu ở đâu?  

 

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: Câu 

hỏi này hỏi về nơi ở mà NCT ngủ lại 

nhiều thời gian nhất trong năm cuối 

đời. Nếu NCT thỉnh thoảng phải đi 

nằm viện một vài ngày hoặc một thời 

gian ngắn thì không tính bệnh viện 

là nơi ở.  

1. Ở nhà (kể cả nhà người khác) → KIN5 

2. Ở bệnh viện  

3. Ở nhà dưỡng lão 

4. Ở nơi khác (ghi rõ)  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 4. Nếu năm cuối đời NCT 

chủ yếu sống ở bệnh viện hoặc 

nơi khác, NCT đã sống ở nơi đó 

trong thời gian bao lâu?  

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: 

Làm tròn nếu số lẻ. Nếu sống ở 

bệnh viện hoặc nơi khác cả năm 

thì điền 12 tháng.  

Số tháng: .............. 

97. Không nhớ, không biết → KIN8 

98. Không trả lời → KIN8 

KIN 5. Nếu phần lớn thời gian năm 

cuối đời người cao tuổi sống ở nhà, 

NCT đã sống cùng những ai trong hộ 

gia đình?  

 

(Có thể chọn nhiều phương án: nếu 

NCT sống ở nhiều hơn 1 hộ gia đình 

trong năm cuối đời hoặc có nhiều 

người khác nhau chuyển đến sống 

cùng trong thời gian từ 1 tháng trở 

lên, chọn tất cả những người sống 

cùng với NCT từ 1 tháng trở lên 

trong năm cuối đời)  

 

 

1. Sống một mình 

2. Vợ/chồng 

3. Gia đình Con trai ruột đã kết hôn 

4. Gia đình Con gái ruột đã kết hôn 

5. Con trai ruột chưa kết hôn 

6. Con gái ruột chưa kết hôn 

7. Cháu nội, ngoại 

8. Con dâu/rể 

9. Người họ hàng khác (ghi rõ)  

10. Bạn bè, hàng xóm, người không phải họ hàng  

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời  

KIN 6. Tổng cộng có bao nhiêu 

người sống trong cùng hộ gia đình 

với NCT (tính cả NCT) trong năm 

cuối đời trước khi mất?  

………………người 

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời 

KIN 7. Trong năm cuối đời, NCT 

có con cháu, họ hàng sống ở bên 

cạnh nhà hoặc cách nhà vài phút đi 

bộ không?  

(Tính cho nhà mà NCT sống phần 

lớn thời gian trước khi mất, không 

nhất thiết phải là nhà của NCT. Có 

thể chọn nhiều phương án)  

 

1. Không 

2. Vợ/chồng 

3. Gia đình Con trai ruột đã kết hôn  

4. Gia đình Con gái ruột đã kết hôn  

5. Con trai ruột chưa kết hôn 

6. Con gái ruột chưa kết hôn 

7. Cháu nội, ngoại 

8. Con dâu/rể 

9. Người họ hàng khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời 
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KIN 8. Trong năm cuối đời, NCT 

có chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi 

khác và sống ở đó từ 3 tháng trở lên 

không? 

1. Có    

2. Không → KIN10 

97. Không biết, không nhớ → KIN10 

98. Không trả lời → KIN10 

KIN 9. Nếu có chuyển, trong 

năm cuối đời, người cao tuổi đã 

chuyển/thay đổi chỗ ở mấy lần?  

1. Một lần 

2. Nhiều hơn một lần 

7. Không biết, không nhớ  

8. Không trả lời  

KIN 10. Trong năm cuối đời, có 

ai chuyển đến sống cùng NCT 

không?  

1. Có 

2. Không → KIN 12 

7. Không biết → KIN 12 

8. Không trả lời → KIN 12 

KIN 11. Nếu có người chuyển 

đến sống cùng NCT trong năm 

cuối đời, đó là những ai? (Có thể 

chọn nhiều phương án)  

1. Vợ/chồng 

2. Con trai 

3. Con gái 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng khác (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người chăm sóc trả công  

10. Người khác (ghi rõ)   

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời 

KIN 12. Nghề nghiệp, công việc 

chính mà NCT dành nhiều thời 

gian nhất trong năm cuối đời? 

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: 

Công việc chính là công việc 

chiếm nhiều thời gian nhất trong 

năm cuối đời.  

 

1. Làm nông nghiệp cho gia đình 

2. Lao động thủ công 

3. Làm việc văn phòng 

4. Kinh doanh buôn bán 

5. Lao động tự do, làm thuê làm mướn 

6. Làm việc nội trợ, không được trả công 

7. Chăm sóc cháu, không được trả công 

8. Không làm việc trong năm cuối đời, nghỉ hưu 

9. Không làm việc trong năm cuối đời, do già hoặc 

sức khỏe yếu 

10. Khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời 

KIN 13. Trong năm cuối đời, 

nguồn hỗ trợ tài chính chủ yếu 

của NCT là gì?  

1. Từ làm nông nghiệp của hộ gia đình 

2. Kinh doanh hộ gia đình 

3. Tiền lương, tiền công từ nông nghiệp (của bản thân 

và/hoặc của vợ/chồng)  

4. Tiền lương, tiền công từ hoạt động phi nông nghiệp 

(của bản thân và/hoặc của vợ/chồng) 

5. Lương hưu (của bản thân và/hoặc của vợ/chồng) 

6. Trợ cấp thương binh, bệnh binh, tàn tật do chiến tranh 

7. Tiền trợ cấp từ các tổ chức xã hội và phi chính phủ 

8. Tiền cho thuê tài sản, đất đai của hộ gia đình 

9. Đầu tư hoặc tiền tiết kiệm (của bản thân và/hoặc của 

vợ/chồng) 

10. Hỗ trợ từ con cái (cho NCT và/hoặc hộ gia đình) 
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11. Hỗ trợ từ người họ hàng (cho NTC và/hoặc hộ gia 

đình) 

12. Khác (ghi rõ) 

97. Không biết 

98. Không trả lời 

KIN14. Trong năm cuối đời, NCT 

có thảo luận, dặn dò với ai nguyện 

vọng về việc chữa trị hay chăm sóc 

sức khỏe nếu bị ốm nặng vào những 

ngày cuối đời không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không nhớ, không biết 

8. Không trả lời 

 

Bây giờ chúng tôi muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của NCT trong 3 tháng cuối cùng trước khi 

qua đời. Xin lưu ý, những câu hỏi dưới đây chỉ hỏi về thời gian 3 tháng cuối đời của người mất. 

HƯỚNG DẪN VỚI ĐTV: Các câu hỏi KIN15- KIN41 hỏi về khoảng thời gian 3 tháng cuối đời 

của người đã mất. 

KIN15. Trong 3 tháng cuối 

đời, NCT có khi nào phải 

nằm liệt giường từ nửa ngày 

trở lên do ốm đau, bệnh tật 

hoặc tai nạn không? 

1. Có  

2. Không → KIN17 

7. Không biết, không nhớ → KIN17 

8. Không trả lời → KIN17 

KIN 16. Nếu có, trong 3 

tháng cuối đời, NCT phải 

nằm liệt giường trong bao 

nhiêu ngày? (Dưới 24h ghi 

0 ngày; nếu NTL đưa ra số 

tháng thì tính ra số ngày. 

VD. 1 tháng = 30 ngày, 1.5 

tháng = 45 ngày) 

Ngày: ......... 

97. Không biết, không nhớ 

98. Không trả lời 

 

KIN 17. Nhớ lại 3 tháng 

cuối đời, NCT có thể tự 

mặc quần áo cho mình được 

không?  

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 18. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có thể 

tự tắm gội cho mình được 

không?  

 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 19. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có thể 

tự ăn uống được không?  

 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 20. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có thể 

tự lên/xuống giường không?  

 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 21. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có thể 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  
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tự đi vệ sinh không?  

 

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 22. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, có ai chăm 

sóc, giúp đỡ người cao tuổi 

mặc quần áo, tắm gội, ăn 

uống, lên/xuống giường hay 

đi vệ sinh không? 

(Người lập chương trình: 

Nếu NTL trả lời mã 2 

hoặc/và 3 ở các câu KIN17-

KIN21, hỏi tiếp các câu 

KIN22-KIN24)  

1. Có 

2. Không → KIN25 

7. Không biết, không nhớ → KIN25 

8. Không trả lời → KIN25 

KIN 24. Nếu có, ai là người 

đã giúp đỡ chính người cao 

tuổi làm các việc này trong 

3 tháng cuối đời? (Chọn 1 

phương án) 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 23. Ngoài ra, còn 

những ai chăm sóc, giúp đỡ 

người cao tuổi tham gia 

chăm sóc nữa?  (Chọn nhiều 

phương án) 

1. Vợ/chồng người cao tuổi 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác không phải họ hàng (ghi rõ)  

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

  

KIN 25. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, người cao 

tuổi có gặp khó khăn, cần 

sự giúp đỡ của người khác 

khi nấu nướng, chuẩn bị đồ 

ăn không?  

(Nếu bình thường NCT 

không phải làm nhưng khi 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
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cần vẫn có thể làm được thì 

vẫn lựa chọn 1; nếu không 

chắc chắn thì chọn 7) 

KIN 26. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có 

gặp khó khăn, cần sự giúp 

đỡ của người khác khi mua 

bán không?  

(Nếu bình thường NCT 

không phải làm nhưng khi 

cần vẫn có thể làm được thì 

vẫn lựa chọn 1; nếu không 

chắc chắn thì chọn 7) 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 27. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có 

gặp khó khăn, cần sự giúp 

đỡ của người khác khi gọi 

điện thoại không?  

(Nếu bình thường NCT 

không phải làm nhưng khi 

cần vẫn có thể làm được thì 

vẫn lựa chọn 1; nếu không 

chắc chắn thì chọn 7) 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 28. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, NCT có 

gặp khó khăn, cần sự giúp 

đỡ của người khác khi uống 

thuốc không?  

(Nếu bình thường NCT 

không phải làm nhưng khi 

cần vẫn có thể làm được thì 

vẫn lựa chọn 1; nếu không 

chắc chắn thì chọn 7) 

1. Có thể tự làm bình thường không khó khăn gì 

2. Có khó khăn nhưng vẫn có thể tự làm được  

3. Có khó khăn và không thể tự làm được  

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 29. Trong thời gian 3 

tháng cuối đời, có ai giúp 

đỡ NCT làm các việc như 

chuẩn bị đồ và nấu ăn, đi 

mua đồ, gọi điện thoại, và 

uống thuốc không?  

(Người lập chương trình: 

Nếu NTL có câu trả lời 2 

hoặc 3 ở bất kỳ câu nào từ 

KIN25 đến KIN28, hỏi tiếp 

các câu KIN29-KIN31) 

1. Có 

2. Không → KIN32 

7. Không biết, không nhớ → KIN32 

8. Không trả lời → KIN32 

KIN 31. Ai là người đã 

giúp đỡ chính NCT lúc 

đó? (Chọn 1 phương án) 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 
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9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 30. Ngoài ra, còn 

những ai là người chăm 

sóc, người giúp đỡ người 

cao tuổi nữa? (chọn 

nhiều phương án) 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 32. Trong 3 tháng 

cuối đời, có ai giúp người 

cao tuổi trong việc giữ tiền, 

quản lý tiền bạc không? 

(như thanh toán tiền các hóa 

đơn, theo dõi chi tiêu) 

(Nếu bình thường NCT 

không phải làm nhưng khi 

cần vẫn có thể làm được thì 

vẫn lựa chọn 1; nếu không 

chắc chắn thì lựa chọn 7)  

1. Có     

2. Không → KIN35 

7. Không biết, không nhớ → KIN35 

8. Không trả lời → KIN35 

KIN 34. Nếu có ở 

KIN32, ai là người giúp 

đỡ chính? (Chỉ chọn một 

phương án quan trọng 

nhất) 

 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 33. Ngoài ra, còn 

những ai là người giúp 

đỡ người cao tuổi trong 

việc quản lý tiền bạc 

trong 3 tháng cuối đời? 

(Chọn nhiều phương án),  

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 
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11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 35. Do vấn đề sức 

khỏe hoặc giảm sút trí nhớ, 

có ai chăm sóc trong 3 

tháng cuối đời để đảm bảo 

NCT được an toàn hoặc 

không gặp rủi ro không? 

1. Có     

2. Không → KIN38 

6. Không áp dụng, NCT không có vấn đề về sức khỏe và trí nhớ 

→ KIN38 

7. Không biết, không nhớ → KIN38 

8. Không trả lời → KIN38 

KIN 36. Nếu có ở 

KIN35, ai là người 

chăm sóc chính? (Chỉ 

chọn một phương án 

quan trọng nhất) 

 

 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 37. Ngoài ra, còn 

những ai nữa chăm sóc, 

bảo đảm an toàn cho 

NCT trong 3 tháng cuối 

đời? (Chọn nhiều 

phương án) 

1. Vợ/chồng 

2. Con trai ruột 

3. Con gái ruột 

4. Con rể 

5. Con dâu 

6. Cháu nội, ngoại 

7. Người họ hàng (ghi rõ) 

8. Bạn bè, hàng xóm 

9. Người giúp việc, người thuê chăm sóc 

10. Nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên 

11. Người khác (ghi rõ) 

97. Không biết, không nhớ  

98. Không trả lời 

KIN 38. Trong 3 tháng cuối 

đời, người cao tuổi có bị 

chán nản, trầm cảm không?  

(HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI 

ĐTV: NCT có thể không 

được chẩn đoán có bệnh 

trầm cảm, đối với câu hỏi 

này, ĐTV chọn phương án 

thích hợp dựa theo cảm 

nhận của NTL về tâm trạng 

buồn chán, trầm cảm của 

NCT)  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời  

KIN 39. Trong 3 tháng cuối 

đời, người cao tuổi có bị 

mệt mỏi, suy nhược nặng 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 
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không?   

 

8. Không trả lời 

KIN 40. Trong 3 tháng cuối 

đời, người cao tuổi có biểu 

hiện tính khí thất thường, 

khó kiểm soát không? 

 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 41. Anh/Chị đánh giá 

thế nào về trí nhớ của người 

cao tuổi trong 3 tháng cuối 

đời? Ví dụ, có thể nhớ mọi 

điều về gia đình và bạn bè, 

như nhớ được ngày sinh 

nhật và công việc, nghề 

nghiệp của họ, hay nơi ở 

của họ.  

1. Tuyệt vời 

2. Rất tốt 

3. Tốt 

4. Trung bình 

5. Kém 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

 

XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TỬ VONG 

Trong phần tiếp theo, chúng tôi muốn hỏi những câu hỏi cụ thể về nguyên nhân Ông/Bà [TÊN 

NCT] qua đời, những chẩn đoán hoặc triệu chứng bệnh tật, cũng như những trải nghiệm về việc 

điều trị, chăm sóc sức khỏe trước khi qua đời. Chúng tôi biết rằng khi nói về những điều này sẽ 

có thể rất khó khăn với Anh/Chị và người thân và rất cảm ơn nếu Anh/Chị có thể chia sẻ với 

chúng tôi những điều đó. Anh/Chị hãy nhớ lại và cho chúng tôi biết những thông tin đó một cách 

chính xác nhất có thể. Nếu có những câu hỏi mà Anh/Chị không có câu trả lời chắc chắn, 

Anh/Chị có thể nói không biết. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Anh/Chị không thể trả lời một câu hỏi 

nào đó, xin vui lòng nói cho chúng tôi biết và chúng ta sẽ chuyển đến các câu hỏi khác.  

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI CAO TUỔI  

KIN42. Người cao tuổi qua đời ở đâu? 1. Tại bệnh viện 

2. Tại cơ sở y tế khác 

3. Tại nhà 

4. Trên đường đến cơ sở y tế 

5. Nơi khác, ghi rõ 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN43. Người cao tuổi ốm trong bao lâu (bao 

nhiêu ngày) trước khi mất? (Hỏi về đợt ốm cuối 

cùng dẫn đến cái chết. Nếu trong vòng 24 giờ, 

ghi 0 ngày, quá 30 ngày, ghi số tháng; quá 12 

tháng ghi năm)  

 

Năm …… tháng …… ngày ……. 

9997. Không biết, không nhớ 

9998. Không trả lời 

KIN44. Người cao tuổi có mất đột ngột không? 

(Chết đột ngột là chết bất đắc kỳ tử không có 

dấu hiệu báo trước, chết trong vòng 24 giờ khi 

đang khoẻ mạnh bình thường, kể cả những 

người trước đó có ốm cấp tính nhưng đã hồi 

phục)  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
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KIN45. Xin anh/chị vui lòng kể cho chúng tôi 

thông tin tóm tắt về đợt ốm của NCT trước khi 

mất? 

(HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI ĐTV: Hỏi NTL để tìm 

hiểu về những trải nghiệm, triệu chứng, cơn đau, 

bệnh tật dẫn đến cái chết. NTL có thể không nói 

được chính xác như chẩn đoán, nhưng có thể nói 

về những trải nghiệm, chứng kiến hoặc những gì 

mà họ nhận biết được.  

 

 

 

 

 

TIỀN SỬ BỆNH TẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ỐM TRƯỚC KHI QUA ĐỜI 

Tôi muốn hỏi một số câu hỏi chi tiết về tình hình ốm đau, bệnh tật và quá trình điều trị liên quan 

đến đợt ốm trước khi qua đời của người thân Ông/Bà. Có một số câu hỏi có thể không liên quan 

trực tiếp đến người cao tuổi đã mất nhưng có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các vấn đề sức 

khoẻ mà người cao tuổi đã trải qua.  

Dành cho ĐTV: Các câu hỏi này hỏi về những vấn đề bệnh tật đã được xác nhận, chẩn đoán bởi 

nhân viên y tế và đã được biết tại thời điểm NCT qua đời, không hỏi về tiền sử bệnh tật trước 

đây không liên quan đến đợt ốm này. Tuy nhiên, các bệnh mạn tính đã được chẩn đoán trước 

đây như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản,… cũng có thể liên quan đến đợt ốm này 

và ảnh hưởng đến chẩn đoán nguyên nhân tử vong nên cũng được ghi nhận. 

KIN46. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được bác sĩ chẩn đoán 

mắc bệnh lao không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN47. Người mất [TÊN] đã bao giờ 

được xét nghiệm HIV dương tính hay 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh AIDS 

trong lần ốm cuối cùng này không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN48. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được làm xét nghiệm 

chẩn đoán sốt rét cho kết quả dương 

tính không? 

1. Có → KIN51 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN49. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được làm xét nghiệm 

chẩn đoán sốt rét cho kết quả âm tính 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN50. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được bác sĩ chẩn đoán 

mắc bệnh sốt xuất huyết không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN51. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được bác sĩ chẩn đoán 

mắc bệnh sởi không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN52. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tăng 

huyết áp không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN53. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim 

1. Có 

2. Không 
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không? 7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN54. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh đái 

tháo đường không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN55. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hen 

suyễn không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN56. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh động 

kinh không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN57. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung 

thư không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN58. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính (COPD) không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN59. Người mất [TÊN] có bao giờ 

được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng sa sút 

trí tuệ, mất trí nhớ không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN60. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được bác sĩ chẩn đoán 

mắc chứng trầm cảm không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN61. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được chẩn đoán mắc đột 

quỵ (tai biến mạch máu não) không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN62. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được chẩn đoán mắc 

bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN63. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất  [TÊN] có được chẩn đoán mắc 

bệnh thận không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN64. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được chẩn đoán mắc 

bệnh gan không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
 

TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ỐM TRƯỚC KHI QUA ĐỜI 

KIN64a. Trong đợt ốm cuối cùng, người 

mất [TÊN] có được chẩn đoán mắc 

1. Có 

2. Không 
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COVID-19 không? (Có vào viện và được 

bác sĩ chẩn đoán mắc Covid-19 không) 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN64b. Trước khi mất, người mất 

[TÊN] có được làm xét nghiệm COVID-

19 không?  

1. Có 

2. Không → KIN65 

7. Không biết, không nhớ → KIN65 

8. Không trả lời → KIN65 

KIN64c. Nếu có, kết quả xét nghiệm như 

thế nào? 

1. Dương tính (+) 

2. Âm tính (-) 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN65. Trong đợt ốm cuối cùng trước 

khi qua đời, người mất [TÊN] có bị sốt 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN68 

7. Không biết → KIN68 

8. Không trả lời → KIN68 

KIN66. Nếu có, người mất [TÊN] đã bị 

sốt trong thời gian bao nhiêu ngày? 

 

………….. ngày 

997. Không biết, không nhớ 

998. Không trả lời 

KIN66a. Người mất [TÊN] có bị sốt cho 

đến tận ngày mất không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN67. Đợt sốt đó ở mức độ nào, có 

nghiêm trọng không? 

1. Nhẹ 

2. Vừa phải 

3. Nghiêm trọng 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN67a. Người mất [TÊN] có bị sốt liên 

tục không hay sốt từng cơn hay chỉ sốt 

về đêm? 

1. Liên tục 

2. Từng cơn 

3. Chỉ sốt về đêm 

4. Khác, ghi rõ 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN68. Người mất [TÊN] có bị ra mồ 

hôi trộm không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN69. Người mất [TÊN] có bị ho 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN74 

7. Không biết → KIN74 

8. Không trả lời → KIN74 

KIN70. Nếu có, người mất [TÊN] đã bị 

ho trong bao nhiêu ngày? 

…………. Ngày 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN71. Người mất [TÊN] ho có đờm 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN72. Người mất [TÊN] ho có nặng 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 



14 

 

KIN73. Người mất [TÊN] có ho ra máu 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN74. Người mất [TÊN] có gặp vấn đề 

gì về đường thở (đường hô hấp) không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN75. Trong đợt ốm cuối cùng đến lúc 

qua đời, người mất [TÊN] có hiện tượng 

thở nhanh không?  

1. Có 

2. Không → KIN77 

7. Không biết, không nhớ → KIN77 

8. Không trả lời → KIN77 

KIN76. Nếu có, hiện tượng thở nhanh 

kéo dài trong bao lâu? (Tính cho cả đợt 

ốm cuối cùng, kể từ khi (ngày) bắt đầu 

có triệu chứng thở nhanh cho đến khi 

(ngày) hết triệu chứng này. Tuỳ theo câu 

trả lời để chọn một đơn vị tính phù hợp 

(ngày hoặc tuần) Dưới 24h ghi 0 ngày, 1 

tuần tính = 7 ngày) 

………tuần  

…….. ngày 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN77. Người mất [TÊN] có bị 

ngộp/ngột thở không? (Ngộp hay ngột 

thở là cảm giác “đói khí”, “thiếu khí” 

do khó khăn khi thở vào, phải cố gắng 

thở sâu hơn, nhiều hơn khiến cho lồng 

ngực có thể phập phồng, cơ cổ phải làm 

việc nhiều hơn, hổn hển) 

1. Có 

2. Không → KIN81 

7. Không biết → KIN81 

8. Không trả lời → KIN81 

KIN78. Nếu có, hiện tượng ngộp/ngột 

thở kéo dài trong bao lâu? (Tính cho cả 

đợt ốm cuối cùng. Tuỳ theo câu trả lời để 

chọn đơn vị tính cho phù hợp (ngày hoặc 

tuần). Dưới 24h ghi 0 ngày, 1 tuần tính 

= 7 ngày)  

 

………tuần  

…….. ngày 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN79. Người mất [TÊN] có gặp khó 

khăn trong sinh hoạt hàng ngày do ngộp 

thở không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN80. Người mất [TÊN] có cảm thấy 

ngộp thở cả khi nằm không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN81. Trong đợt ốm cuối cùng đến lúc 

qua đời, người mất [TÊN] có hiện tượng 

khó thở không? (Khó thở được hiểu là 

khi gặp phải tắc nghẽn trong đường thở 

dẫn đến gặp khó khăn khi thở, thường 

khi thở ra và có thể tạo ra các âm thanh 

bất thường khi thở, thở khò khè) 

1. Có 

2. Không → KIN 84 

7. Không biết → KIN84 

8. Không trả lời → KIN84 

KIN82. Nếu có, hiện tượng khó thở đó 

xảy ra liên tục hay từng đợt, từng cơn, 

lúc có lúc không?  

1. Liên tục 

2. Không liên tục, lúc có lúc không 

7. Không biết, không nhớ 
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8. Không trả lời 

KIN82a. Tình trạng khó thở xuất hiện từ 

khi nào? (Tính cho cả đợt, nếu đã xuất 

hiện từ trước đó thì thời gian có thể dài 

hơn đợt ốm cuối. Tuỳ theo câu trả lời mà 

chọn đơn vị tính cho phù hợp) 

Tháng ……..  

Tuần …….  

Ngày …… 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
KIN83. Trong đợt ốm cuối cùng đến lúc 
qua đời, người mất [TÊN] có dấu hiệu 
thở rít, thờ khò khè, rên rỉ không?  
 

1. Thở rít 
2. Thở rên rỉ 
3. Thở khò khè 
4. Không 
7. Không biết 
8. Không trả lời 

KIN84. Người mất [TÊN] có bị đau ngực 
nhiều (nặng) không? 

1. Có 
2. Không → KIN87 
7. Không biết → KIN87 
8. Không trả lời → KIN87 

KIN85. Nếu có, đau ngực xảy ra mấy 
ngày trước khi mất? (Số ngày tính từ khi 
xuất hiện đau ngực đến khi mất) 

 
…………….. ngày 
7. Không biết 
8. Không trả lời 

KIN86. Cơn đau ngực thường kéo dài 
trong bao lâu?  

 
………………phút  
7. Không biết 
8. Không trả lời 

KIN87. Người mất [TÊN] có bị tiêu chảy 
(đi cầu phân lỏng nhiều lần trong ngày) 
không? 

1. Có 
2. Không → KIN89 
7. Không biết → KIN89 
8. Không trả lời → KIN89 

KIN88. Nếu có, tiêu chảy xảy ra trong 

bao lâu? 

 

………. Ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN89. Trong đợt ốm cuối cùng, có khi 

nào người mất [TÊN] đi ngoài ra máu 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN91 

7. Không biết → KIN91 

8. Không trả lời → KIN91 

KIN90. Nếu có, người mất [TÊN] có bị 

đi ngoài ra máu đến ngày qua đời không? 

(Ngày cuối cùng trước khi mất vẫn đi 

ngoài ra máu) 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN91. Người mất [TÊN] có bị nôn mửa 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN95 

7. Không biết  → KIN95 

8. Không trả lời → KIN95 

KIN92. Nếu có, người mất [TÊN] nôn 

trong bao nhiêu ngày trước khi qua đời? 

(Khoảng thời gian có triệu chứng nôn) 

 

………….. ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN93. Người mất [TÊN] có nôn ra máu 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN94. Người mất [TÊN] có bị nôn ra 

chất màu đen không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 
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8. Không trả lời 

KIN95. Người mất [TÊN] có biểu hiện 

gì bất thường ở bụng không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN96. Người mất [TÊN] có bị đau 

bụng nhiều (nặng) không? 

1. Có 

2. Không → KIN99 

7. Không biết → KIN99 

8. Không trả lời → KIN99 

KIN97. Nếu có, người mất [TÊN] đã bị 

đau bụng nhiều trong bao lâu trước khi 

qua đời? (Tính khoảng thời gian có đau 

bụng nhiều trong bao nhiêu ngày)  

 

…………… ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN98. Người mất [TÊN] đau ở phần 

bụng trên hay bụng dưới?  

1. Bụng trên 

2. Bụng dưới 

3. Cả trên và dưới 

KIN99. Người mất [TÊN] có bị chướng 

bụng, bị lồi hay gồ lên ở vùng vụng 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN102 

7. Không biết → KIN102 

8. Không trả lời → KIN102 

KIN100. Nếu có, người mất [TÊN] bị 

chướng bụng, gồ lên ở vùng bụng trong 

bao nhiêu ngày? 

 

……………… ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN101. Hiện tượng chướng bụng, gồ 

lên ở vùng bụng xuất hiện và tiến triển 

nhanh (đột ngột) hay chậm (từ từ)? 

1. Nhanh (Đột ngột) 

2. Chậm (Từ từ) 

KIN102. Người mất [TÊN] có bất kỳ 

khối u cục gì ở bụng không?  

1. Có 

2. Không → KIN104 

7. Không biết → KIN104 

8. Không trả lời → KIN104 

KIN103. Nếu có, người mất [TÊN] có 

khối ở bụng trong bao nhiêu ngày trước 

khi qua đời? 

 

…………….. ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN104. Người mất [TÊN] có bị đau đầu 

nhiều (nặng) không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN105. Người mất [TÊN] có bị cứng cổ 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN107 

7. Không biết → KIN107 

8. Không trả lời → KIN107 

KIN106. Nếu có, người mất [TÊN] bị 

cứng cổ trong bao nhiêu ngày trước khi 

qua đời? 

……………. Ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN107. Trong lần ốm cuối cùng đến khi 

qua đời, người mất [TÊN] có bị đau cổ 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN109 

7. Không biết → KIN109 

8. Không trả lời → KIN109 
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KIN108. Nếu có, người mất [TÊN] bị 

đau cổ trong bao nhiêu ngày trước khi 

qua đời? 

……………. Ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN109. Người mất [TÊN] có bị lẫn 

(nhầm lẫn, lú lẫn, lẫn lộn) không? 

1. Có 

2. Không → KIN111 

7. Không biết → KIN111 

8. Không trả lời → KIN111 

KIN110. Nếu có, người mất [TÊN] bị lẫn 

trong thời gian bao lâu? (Tính khoảng 

thời gian có xuất hiện lú lẫn, chọn một 

đơn vị thời gian phù hợp với câu trả lời) 

…………. Tháng  

……… Tuần 

…….. Ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN111. Trước khi qua đời, người mất 

[TÊN] có bị bất tỉnh kép dài trong thời 

gian từ 24 tiếng trở lên không?  

1. Có 

2. Không → KIN114 

7. Không biết → KIN114 

8. Không trả lời → KIN114 

KIN112. Nếu có, có phải tình trạng bất 

tỉnh bắt đầu (khởi phát) đột ngột và 

nhanh chóng chỉ trong vòng 1 ngày 

không? (Tính thời gian bắt đầu có dấu 

hiệu cho đến khi bất tỉnh hẳn)  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN113. Tình trạng bất tỉnh có kéo dài 

đến tận ngày qua đời không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN114. Người mất [TÊN] có bị co giật 

không? 

1. Có 

2. Không → KIN118 

7. Không biết → KIN118 

8. Không trả lời → KIN118 

KIN115. Nếu có, người mất [TÊN] có bị 

co giật toàn thân (toàn bộ cơ thể) trong 

đợt ốm trước khi qua đời không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN116. Cơn co giật xảy ra, kéo dài 

trong thời gian bao lâu?  

 

…………… phút  

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN117. Ngay sau cơn co giật, người 

mất [TÊN] có bị bất tỉnh/mất tri giác 

không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN118. Người mất [TÊN] có gặp vấn 

đề gì bất thường về tiểu tiện không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN119. Người mất [TÊN] có bị ngừng 

đi tiểu, không đi tiểu được hoặc không 

có nước tiểu không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 



18 

 

KIN120. Người mất [TÊN] có đi tiểu 

nhiều hơn bình thường không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN121. Người mất [TÊN] có đi tiểu ra 

máu trong đợt ốm trước khi qua đời 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN122. Người mất [TÊN] có biểu hiện 

gì bất thường trên da (lở, loét, mụn, 

nhiễm trùng) ở bất cứ vị trí nào trên cơ 

thể không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN123. Người mất [TÊN] có bị vết loét 

nào trên da không? 

1. Có 

2. Không → KIN125 

7. Không biết → KIN125 

8. Không trả lời → KIN125 

KIN124. Nếu có, vết loét có bị chảy dịch 

trong hoặc mủ không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN125. Người mất [TÊN] có vết loét, 

áp xe ở vị trí nào khác trên cơ thể ngoài 

bàn chân không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN126. Người mất [TÊN] có bị loét, áp 

xe ở bàn chân không? 

1. Có 

2. Không → KIN130 

7. Không biết → KIN130 

8. Không trả lời → KIN130 

KIN127. Nếu có, vết loét bàn chân có 

chảy mủ không? 

1. Có 

2. Không → KIN129 

7. Không biết → KIN129 

8. Không trả lời → KIN129 

KIN128. Nếu có, các vết loét chảy mủ 

trong thời gian bao lâu? (Chọn một đơn 

vị thời gian phù hợp với câu trả lời) 

……….. tháng 

………… tuần 

…………… ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN129. Có phải người mất [TÊN] chỉ 

có vết loét, áp xe ở bàn chân mà không 

có ở nơi nào khác trên cơ thể không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN130. Trong đợt ốm cuối cùng trước 

khi qua đời, người mất [TÊN] có bị phát 

ban trên da không?  

1. Có 

2. Không → KIN135 

7. Không biết → KIN135 

8. Không trả lời → KIN135 

KIN131. Nếu có, người mất [TÊN] bị 

phát ban trong bao nhiêu ngày?  

 

…………….. ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN132. Người mất [TÊN] bị phát ban ở 

đâu? (Có thể chọn nhiều, trừ lựa chọn 4) 

1. Mặt 

2. Vùng bụng/lưng/ngực 
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3. Chân tay 

4. Toàn thân 

7. Không biết  

8. Không trả lời 

KIN133. Người mất [TÊN] có bị phát 

ban do sởi không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN134. Người mất [TÊN] có bị zona, 

thuỷ đậu không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN135. Trong đợt ốm cuối cùng trước 

khi qua đời, người mất [TÊN] có bị chảy 

máu ở đâu không?  

1. Có 

2. Không → KIN140 

7. Không biết → KIN140 

8. Không trả lời → KIN140 

KIN136. Người mất [TÊN] có bị chảy 

máu ở mũi, miệng và hậu môn không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN137. Người mất [TÊN] có bị sụt cân 

rõ rệt không? 

1. Có 

2. Không → KIN139 

7. Không biết → KIN139 

8. Không trả lời → KIN139 

KIN138. Nếu có, người mất [TÊN] có bị 

gầy mòn, suy kiệt không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN139. Trong đợt ốm cuối cùng trước 

khi qua đời, người mất [TÊN] có xuất 

hiện ban hay các nốt màu trắng ở lưỡi và 

miệng không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN140. Người mất [TÊN] có khó cử 

động toàn bộ cơ thể hoặc khó mở miệng 

không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN141. Người mất [TÊN] có bị phù ở 

mặt không? 

1. Có 

2. Không → KIN143 

7. Không biết → KIN143 

8. Không trả lời → KIN143 

KIN142. Nếu có, người mất [TÊN] bị 

phù ở mặt trong bao nhiêu ngày?  

 

……………… ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN143. Trong đợt ốm cuối cùng trước 

khi qua đời, người mất [TÊN] có bị sưng 

ở nách không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN144. Trong thời gian ốm trước khi 

qua đời, người mất [TÊN] có bị sưng, 

1. Có 

2. Không → KIN146 
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phù ở cẳng chân hay bàn chân không?  7. Không biết → KIN146 

8. Không biết → KIN146 

KIN145. Nếu có, tình trạng sưng, phù 

chân kéo dài trong bao lâu? 

 

……………….. ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN146. Người mất [TÊN] có bị sưng, 

phù ở cả 2 chân không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN147. Người mất [TÊN] có bị sưng, 

phù toàn thân không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN148. Người mất [TÊN] có u cục ở 

đâu không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN149. Người mất [TÊN] có u cục hay 

tổn thương, vết loét nào trong miệng 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN150. Người mất [TÊN] có khối u cục 

nào ở cổ không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN151. Người mất [TÊN] có khối u cục 

nào ở nách không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN152. Người mất [TÊN] có khối u cục 

nào ở bẹn không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN153. Người mất [TÊN] có bị sưng 

hay có khối u cục nào ở vú không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN154. Người mất [TÊN] có vết loét, 

vết rò nào ở vú không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN155. Người mất [TÊN] có bị liệt cơ 

thể không? 

1. Có 

2. Không → KIN158 

7. Không biết → KIN158 

8. Không trả lời → KIN158 

KIN156. Nếu có, người mất [TÊN] có bị 

liệt chỉ ở một bên cơ thể không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
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KIN157. Bộ phận nào hay bên cơ thể nào 

bị liệt? 

1. Bên phải 

2. Bên trái 

3. Phần dưới cơ thể 

4. Phần trên cơ thể 

5. Chỉ bị một chân 

6. Chỉ bị một tay 

7. Toàn bộ cơ thể 

8. Bộ phận khác 

KIN158. Người mất [TÊN] có bị khó 

nuốt không? 

1. Có 

2. Không → KIN162 

7. Không biết → KIN162 

8. Không trả lời → KIN162 

KIN159. Trước khi qua đời, người mất 

[TÊN] đã bị khó nuốt trong thời gian bao 

nhiêu ngày?  

 

……………. Ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN160. Hiện tượng khó nuốt xảy ra đối 

với thức ăn cứng, thức ăn lỏng hay cả 

hai?  

1. Thức ăn cứng 

2. Thức ăn lỏng 

3. Cả hai 

KIN161. Người mất [TÊN] có bị đau khi 

nuốt không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN162. Người mất [TÊN] có bị vàng ở 

mắt không? 

1. Có 

2. Không → KIN164 

7. Không biết → KIN164 

8. Không biết → KIN164 

KIN163. Nếu có, hiện tượng vàng mắt 

xảy ra trong bao nhiêu ngày?  

 

……….. ngày 

7. Không biết 

8. Không trả lời 

KIN164. Tóc của người mất [TÊN] có bị 

chuyển sang màu đỏ đậm hay vàng sậm 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN165. Người mất [TÊN] có bị xanh 

xao, nhợt nhạt ở mặt, mắt, lòng bàn tay, 

móng tay không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN166. Người mất [TÊN] có bị trũng 

mắt, hõm sâu ở mắt không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN167. Người mất [TÊN] có uống 

nhiều nước hơn bình thường không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN167a. Người mất [TÊN] có bị mệt 

mỏi quá mức (mệt lả, mệt lử) trước khi 

mất không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN167b. Người mất [TÊN] có bị mất, 1. Có 
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giảm hoặc thay đổi khứu giác, vị giác 

không? 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 
 

TIỀN SỬ TAI NẠN/CHẤN 

THƯƠNG 

 

KIN168. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn, chấn thương dẫn tới tử 

vong không?  

1. Có 

2. Không → KIN188 

7. Không biết → KIN188 

8. Không trả lời → KIN188 
KIN169. Nếu có, tai nạn, chấn 
thương này có phải do người khác 
cố ý gây ra không?  

1. Có 
2. Không → KIN175 
7. Không biết → KIN175 
8. Không trả lời → KIN175 

KIN170. Có phải người mất [TÊN] 
bị tai nạn, chấn thương do bị súng 
bắn không? 

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN171. Có phải người mất [TÊN] 
bị đâm/chém không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN172. Có phải người mất [TÊN] 
bị bóp cổ, thắt cổ không? 

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN173. Có phải người mất [TÊN] 
bị đánh bởi các vật cùn, vật tày như 
gậy và các vật nặng gây ra không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN174. Có phải người mất [TÊN] 
bị bỏng không? 

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN175. Anh/chị có cho rằng người 
mất [TÊN] đã tự tử không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN176. Đó có phải tai nạn giao 
thông đường bộ không?  

1. Có 
2. Không → KIN179 
7. Không biết → KIN179 
8. Không trả lời → KIN179 

KIN177. Nếu có, người mất [TÊN] 
đang làm gì khi bị tai nạn giao 
thông? (Dựa vào lời kể của người 
trả lời để chọn ý phù hợp) 

1. Đi bộ 
2. Điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe ô tô loại nhỏ  
3. Điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe buýt hoặc xe tải 
hạng nặng  
4. Điều khiển hoặc người ngồi sau xe gắn máy  
5. Điều khiển hoặc người ngồi sau xe đạp  

KIN178. Ai (người/xe) nào đã đâm 
hay bị đâm vào người mất trong vụ 
tai nạn giao thông đường bộ đó?  

1. Người đi bộ 
2. Vật cố định 
3. Xe hạng nhẹ 
4. Xe buýt/xe tải hạng nặng  
5. Xe gắn máy 
6. Xe đạp 
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7. Khác 

KIN179. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn, chấn thương do bị ngã 

không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời  

KIN180. Có phải người mất [TÊN] 

bị chết đuối không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN181. Có phải người mất [TÊN] 

bị bỏng do tai nạn không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN181a. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn gây ra bởi một vật tày 

(như gậy, chày, …) rơi trúng, tông 

vào không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN182. Có phải người mất [TÊN] 

bị thương do cây cối/súc vật/côn 

trùng gây ra dẫn đến tử vong không?  

1. Có 

2. Không → KIN184 

7. Không biết → KIN184 

8. Không trả lời → KIN184 

KIN183. Nếu đúng, đó là loại cây 

cối/súc vật/côn trùng nào?  

1. Chó 

2. Rắn 

3. Côn trùng hoặc bọ cạp 

4. Cây cối  

5. Khác 

KIN184. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn, chấn thương do thiên tai 

không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN185. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn, chấn thương do ngộ độc 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN186. Có phải người mất [TÊN] 

bị tai nạn, chấn thương do bị bạo 

lực, hành hung không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN187. Có phải người mất [TÊN] 

bị điện giật không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN 187a. Có phải người mất [TÊN] 

chết vì tai nạn, chấn thương khác 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

YẾU TỐ NGUY CƠ SỨC 

KHOẺ 

 

KIN188. Trong năm cuối đời, 
người mất [TÊN] có uống rượu 

1. Có 
2. Không 
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SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ  
 

KIN192. Người mất [TÊN] có 
được điều trị y tế trong đợt ốm 
trước khi qua đời không?  

1. Có 
2. Không → KIN199 
7. Không biết → KIN199 
8. Không trả lời → KIN199 

KIN193. Người mất [TÊN] có 
được uống dung dịch bù nước và 
muối không?   

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN194. Người mất [TÊN] có 
được (hoặc có cần phải) truyền 
dịch không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN195. Người mất [TÊN] có 
được (hoặc cần phải) truyền máu 
không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN196. Người mất [TÊN] có 
được (hoặc có cần) được cho ăn, 
dùng thuốc bằng ống thông qua 
mũi không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN197. Người mất [TÊN] có 
được (hoặc có cần) tiêm kháng 
sinh không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN198. Người mất [TÊN] có 
được (hoặc có cần) điều trị bằng 
thuốc kháng virus (ART) không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN199. Người mất [TÊN] có 
hoặc cần phải phẫu thuật trước 
khi qua đời không?  

1. Có 
2. Không → KIN 201 
7. Không biết → KIN201 
8. Không trả lời → KIN201 

KIN200. Người mất [TÊN] có 

phải phẫu thuật trong thời gian 1 

tháng trước khi qua đời không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN201. Người mất [TÊN] có 1. Có 

bia không?  7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN189. Trong năm cuối đời, 
người mất [TÊN] có hút thuốc 
lá/thuốc lào/xì gà không?  

1. Có 
2. Không → KIN192 
7. Không biết → KIN192 
8. Không trả lời → KIN192 

KIN190. Người mất [TÊN] đã hút 
loại thuốc gì?  

1. Thuốc lá điều  
2. Tẩu thuốc 
3. Ăn trầu thuốc 
4. Thuốc lá cuộn 
5. Khác 

KIN191. Trong năm cuối đời, người 

mất [TÊN] đã hút trung bình bao 

nhiêu điếu thuốc mỗi ngày?  

 

…………….. 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 
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xuất viện trong tình trạng rất yếu 

không?  

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN202. Người mất có tìm kiếm 

việc chăm sóc, chữa trị bên ngoài 

gia đình trong đợt ốm đó không? 

(Chăm sóc bên ngoài gia đình cả 

về địa điểm (các cơ sở y tế) và 

con người (nhân viên y tế, thầy 

lang, bạn bè,..) 

1. Có 

2. Không → KIN205 

7. Không biết → KIN205 

8. Không trả lời → KIN205 

KIN203. Nếu có, người mất 

[TÊN] đã tìm kiếm việc chăm sóc, 

chữa trị ở đâu, từ ai?  

1. Thày lang, thày đông y, thuốc nam 

2. Liệu pháp vi lượng đồng căn 

3. Thày bói/thày bùa (tôn giáo) 

4. Bệnh viện nhà nước 

5. Trung tâm y tế/phòng khám nhà nước  

6. Bệnh viện tư nhân 

7. Bác sĩ hành nghề ở cộng đồng  

8. Bà đỡ có đào tạo  

9. Bác sĩ tư nhân 

10. Dược sĩ/hiệu thuốc 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN204. Ghi lại tên và địa chỉ 

bệnh viện, phòng khám hay trung 

tâm y tế mà người mất đã được 

chữa trị? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, 

không nhớ 

8. Không trả lời 

Thông tin 

KIN205. Nhân viên y tế có nói 

với anh/chị hay người nhà về 

nguyên nhân qua đời của người 

mất không?  

1. Có 

2. Không → KIN207 

7. Không biết → KIN207 

8. Không trả lời → KIN207 

KIN206. Nhân viên y tế đã nói gì? 

 

……………………………………………. 

KIN207. Anh/chị có hồ sơ, giấy 

ra viện của người đã mất không?  

1. Có 

2. Không → KIN 215 

7. Không biết → KIN215 

8. Không trả lời → KIN215 

KIN208. Nếu có, tôi xin phép có 

thể xem hồ sơ, giấy ra viện được 

không?  

1. Có 

2. Không → KIN215 

7. Không biết → KIN215 

8. Không trả lời → KIN215 

KIN209. Ghi lại ngày khám/điều 

trị lần cuối cùng  

 

Ngày: ……… Tháng: ………Năm: ……… 

KIN210. Ghi lại ngày khám/điều 

trị ngay trước lần cuối  

 

Ngày: ……… Tháng: ………Năm: ……… 

KIN211. Ghi lại ngày ghi chép, 

cập nhật thông tin bệnh tật cuối 

cùng trong hồ sơ, bệnh án (nếu 

có)  

 

Ngày: ……… Tháng: ………. Năm: ……… 

KIN212. Ghi lại cân nặng được 

ghi trong lần khám/điều trị cuối 

 

……………kg 
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cùng  

KIN213. Ghi lại cân nặng được 

ghi trong lần khám/điều trị ngay 

trước lần cuối cùng 

 

………….. kg 

KIN214. Ghi lại thông tin bệnh tật 

cuối cùng trong hồ sơ, tổng kết 

bệnh án, giấy ra nếu có. (Có thể 

xin chụp ảnh lại phần này nếu 

dài, việc ghi lại vào máy tỉnh 

bảng mất nhiều thời gian. Nếu 

không có thông tin, ghi 9999; nếu 

từ chối, không cho phép ghi 8888)  

Ngày: 

………Tháng: 

………Năm: 

………… 

Thông tin 

 

THÔNG TIN CHUNG 
 

KIN215. Trong những ngày cuối 

đời, người mất [TÊN] có được 

đưa đến bệnh viện hay cơ sở y tế 

không?  

1. Có 

2. Không → KIN220 

7. Không biết → KIN220 

8. Không trả lời → KIN220 

KIN216. Có phải người mất 

[TÊN] có được chở đi bệnh viện 

hoặc cơ sở y tế bằng phương tiện 

cơ giới (ô tô, xe máy) không?  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN217. Người mất [TÊN] có 

gặp vấn đề gì trong quá trình nhập 

viện không? (thời gian chờ đợi, 

thủ tục giấy tờ, xếp hàng) 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN218. Người mất [TÊN] có 

gặp vấn đề gì trong quá trình điều 

trị tại cơ sở y tế không? (như quy 

trình thủ tục, phương thức điều 

trị, thái độ của nhân viên y tế,..)  

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN219. Người mất [TÊN] có 

gặp khó khăn gì trong việc mua 

thuốc, nhận thuốc, chụp chiếu hay 

làm các xét nghiệm tại cơ sở y tế 

không? 

1. Có 

2. Không 

7. Không biết, không nhớ 

8. Không trả lời 

KIN220. Thời gian để đến cơ sở y 
tế gần nhất có lâu hơn 2 tiếng 
không? 

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN221. Trong những ngày cuối 
đời, có ai trong gia đình suy nghĩ, 
cân nhắc việc điều trị y tế có cần 
thiết, có hiệu quả hay không?   

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN222. Trong những ngày cuối 
đời, người mất [TÊN] có sử dụng 
y học cổ truyền (thuốc đông y, 
đông nam) hay không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

KIN223. Trong những ngày cuối 
đời, có ai gọi điện thoại để gọi xin 
hỗ trợ/giúp đỡ hay không? (Kể cả 
gọi cấp cứu, gọi xe, hay gọi nhân 

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 
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viên y tế) 
KIN224. Trong suốt thời gian đau 
ốm, tổng chi phí điều trị và chữa 
bệnh có ảnh hưởng, làm giảm các 
khoản chi tiêu khác của gia đình 
không?  

1. Có 
2. Không 
7. Không biết, không nhớ 
8. Không trả lời 

 

 

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của Ông/Bà! 

PHẦN DÀNH CHO ĐIỀU TRA VIÊN 

1. ĐTV đánh giá như thế nào về chất 

lượng của cuộc phỏng vấn?   

1. Chất lượng tốt. 

Ví dụ, NTL có vẻ biết rất nhiều về người mất và trả lời 

các câu hỏi một cách tự tin.  

2. Chất lượng khá. 

Ví dụ, NTL có vẻ biết hầu hết thông tin về người mất 

và trả lời rất nhiều câu hỏi một cách tự tin, nhưng gặp 

khó khăn khi trả lời một số câu hỏi.  

3. Chất lượng kém. 

Ví dụ, NTL không biết nhiều thông tin về người mất và 

không chắc chắn NTL có trả lời đúng rất nhiều câu hỏi.  

2. ĐTV ghi lại những quan sát hoặc 

cảm nhận trong quá trình phỏng vấn 

 

..................................................................................... 

GIẤY CHỨNG TỬ 
 

KIN225. Người mất có được cấp giấy 

chứng tử không?  

1. Có 

2. Không → Kết thúc phỏng vấn 

7. Không biết → Kết thúc phỏng vấn 

8. Không trả lời → Kết thúc phỏng vấn 

KIN226. Tôi có thể xin phép được 

xem giấy chứng tử không?  

1. Có 

2. Không → Kết thúc phỏng vấn 

7. Không biết → Kết thúc phỏng vấn 

8. Không trả lời → Kết thúc phỏng vấn 

KIN227. Số giấy chứng tử:   

KIN228. Ngày cấp giấy chứng tử Ngày ….. tháng …… năm …….. 

KIN229. Nơi cấp chứng tử:  

KIN230. Số CMND của người đã 

mất: 

 

KIN231. Ghi nguyên nhân tử vong 

trực tiếp trên giấy chứng tử (dòng 1a)   

Dòng 1a 

KIN232. Ghi nguyên nhân tử vong 

thứ hai trên giấy chứng tử (dòng 1b) 

Dòng 1b 

KIN233. Ghi nguyên nhân tử vong 

tiếp theo trên giấy chứng tử (dòng 1c) 

Dòng 1c 

KIN234. Ghi nguyên nhân tử vong 

tiếp theo trên giấy chứng tử (dòng 1d)   

Dòng 1d 

KIN235. Ghi nguyên nhân khác dẫn 

đến tử vong (phần 2) 

 

KIN236. Anh/chị có muốn cung cấp 

thêm bất cứ điều gì liên quan đến cái 

chết của ông/bà [TÊN] nữa không? 
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để có thể giúp đánh giá tốt hơn về 

chất lượng cuộc phỏng vấn.  

 

..................................................................................... 

 

..................................................................................... 

 

 
 


